Giá tiêu Sri Lanka

Unit: US$/ton
	
	Mua nội địa
	Xuất khẩu

	Tháng Tuần
2008
	Tiêu đen
	Tiêu trắng
	Tiêu đen
	Tiêu trắng

	Tháng 1 Tuần  1
	2,832
	na
	na
	na

	Tuần2
	2,801
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2,899
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2,914
	-
	-
	-

	Tháng 2 Tuần  1
	2,928
	-
	-
	-

	Tuần2
	2.,913
	-
	-
	-

	Tuần 3
	2,955
	-
	-
	-

	Tuần 4
	3,035
	-
	-
	-

	Tháng 3 Tuần  1
	3,276
	-
	-
	-

	Tuần2
	3,318
	-
	-
	-

	Tuần 3
	3,263
	-
	-
	-

	Tuần 4
	3,312
	-
	-
	-

	Tháng 4 Tuần  1
	3,327
	-
	-
	-

	Tuần2
	3,292
	-
	-
	-

	Tuần 3
	3,281
	-
	-
	-

	Tuần 4
	3,235
	-
	-
	-

	Tháng 5 Tuần  1
	3,253
	-
	-
	-

	Tuần2
	3,294
	-
	-
	-

	Tuần 3
	3,307
	-
	-
	-

	Tuần 4
	3,290
	-
	-
	-

	Tháng 6 Tuần  1
	3,080
	-
	-
	-

	Tuần2
	3,051
	-
	-
	-

	Tuần 3
	3,094
	-
	-
	-

	Tuần 4
	3,078
	-
	-
	-

	Tháng 7 Tuần  1
	3,028
	-
	-
	-

	Tuần2
	3,043
	-
	-
	-

	Tuần 3
	 3,046
	 -
	- 
	- 

	Tuần 4
	 2,935
	 -
	 -
	 -

	Tháng 8 Tuần  1
	 2,873
	 -
	 -
	 -

	Tuần2
	 2,953
	 -
	 -
	 -

	Tuần 3
	2,953
	 -
	 -
	- 

	Tuần 4
	3,025
	 -
	- 
	 -

	Tháng 9 Tuần  1
	 3,020
	 -
	 -
	 -

	Tuần2
	 2,928
	 -
	 -
	 -

	Tuần 3
	 2,960
	 -
	 -
	 -

	Tuần 4
	 2,825
	 -
	 -
	 -

	Tháng 10 Tuần  1
	 2,916
	 -
	 -
	- 

	Tuần2
	 2,900
	 -
	 -
	 -

	Tuần 3
	 2,876
	 -
	 -
	 -

	Tuần 4
	  2,917
	 -
	 -
	 -

	Tháng 11 Tuần  1
	 2,752
	 -
	 -
	 -

	Tuần2
	 2,745
	 -
	 -
	 -

	Tuần 3
	 2,737
	 -
	- 
	 -

	Tuần 4
	 2,736
	 -
	 -
	 -

	Tháng 12 Tuần  1
	 2,728
	 -
	 -
	 -

	Tuần2
	 2,735
	 -
	 -
	 -

	Tuần 3
	2,616
	-
	-
	-

	Tuần 4
	2,591
	-
	-
	-


